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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030; 
Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 25/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030; 
Căn cứ Quyết định số 5047/QĐ-BCT ngày 30/8/2012 của Bộ Công Thương Ban hành kế hoạch của ngành công thương triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai tại Tờ trình số 2363/TTr-SCT ngày 25/12/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Điều 2. Sở Công Thương Đồng Nai có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, hiệp hội ngành nghề, các đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của chương trình.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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CHƯƠNG TRÌNH 
HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)
I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 tập trung thực hiện các mục tiêu: Phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; chủ động, tích cực hội nhập Quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường; xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa vào năm 2015. 
II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1. Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
a) Về công nghiệp
- Tổ chức triển khai Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, các ngành công nghiệp mũi nhọn; triển khai Đề án phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015.
- Triển khai quy hoạch ngành công nghiệp dệt may da giày; công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm tỉnh Đồng Nai; quy hoạch ngành cơ khí chế tạo; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án sản xuất xuất khẩu nhằm gia tăng nguồn lực cho xuất khẩu.
- Khai thác và phát huy tối đa các lợi thế và tiềm năng của tỉnh, nhất là lợi thế nằm trong vùng trọng điểm phía Nam để phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ, chú trọng phát triển sản xuất các sản phẩm có giá trị tăng cao.
- Duy trì phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế so sánh, phát triển các ngành công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm. Chuyển một số ngành công nghiệp từ hình thức gia công sang sản xuất thành phẩm, xuất khẩu trực tiếp, nhằm gia tăng giá trị và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 b) Về nông nghiệp
- Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau quả an toàn trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2015 theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh; Chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp để hỗ trợ cho sản xuất và đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp trong các khâu, nhất là khâu sơ chế và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Đầu tư hiện đại hóa khâu bảo quản, chế biến nông, lâm sản.
- Từng bước nâng cao chất lượng các vùng cây chuyên canh: Cao su, cà phê, điều, cây ăn trái...chủ động thực hiện chính sách điều tiết, hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
- Phát triển nông nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương; áp dụng công nghệ cao để giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng, tăng giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản có thế mạnh của tỉnh.
c) Về dịch vụ 
Đẩy mạnh công tác vận động, mời gọi đầu tư vào các ngành dịch vụ có lợi thế và có giá trị gia tăng cao như: Dịch vụ khai thuê hải quan, tài chính - ngân hàng, bưu chính - viễn thông, vận tải, tư vấn…tiếp tục phát triển dịch vụ phục vụ khu công nghiệp, ưu tiên phát triển dịch vụ nhà ở cho người lao động.
2. Phát triển thị trường, xúc tiến thương mại
- Tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu đến các doanh nghiệp các hiệp định thương mại song phương, đa phương đã ký kết để doanh nghiệp tranh thủ cơ hội, khai thác các ưu đãi nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng chương trình xúc tiến thương mại cũng như việc tổ chức thực hiện chương trình, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại tiết kiệm và có hiệu quả.
- Tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham dự hội chợ (trong và ngoài nước), khảo sát thị trường… giúp các doanh nghiệp quảng bá và tiêu thụ hàng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, gia tăng khách hàng. Đồng thời tham gia các chương trình hợp tác, liên kết giữa các tỉnh, thành phố giữa các vùng, miền nhằm tạo nguồn sản phẩm cho xuất khẩu.
- Cung cấp thông tin thường xuyên và đầy đủ về thị trường cho doanh nghiệp, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa xuất khẩu trên thị trường thế giới.
3. Tài chính, tín dụng, đầu tư
- Triển khai kịp thời các chính sách của Nhà nước về tài chính, tín dụng, đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
- Các tổ chức tín dụng bố trí kịp thời và dành nguồn vốn với lãi suất hợp lý cho các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ.
- Đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trong phạm vi quản lý, nhất là đối với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn chương trình mục tiêu Quốc gia, bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả và theo đúng quy định.
4. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh xã hội hóa dịch vụ logistics
- Huy động tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật nông thôn, kết cấu hạ tầng giao thông then chốt một cách đồng bộ và hệ thống cảng theo quy hoạch; việc xây dựng cảng/khu cảng phải đáp ứng phát triển các khu công nghiệp và ưu tiên xây dựng cảng tổng hợp, cụ thể: Cảng Phước An, Phú Hữu, mở rộng cảng Gò Dầu, một số cảng container, phát triển dịch vụ logistics.
- Triển khai xây dựng Tổng kho trung chuyển miền Đông cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.
- Phát triển các trung tâm logistics phục vụ các khu công nghiệp sản xuất, chế biến xuất khẩu.
5. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực
- Tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác đào tạo với các địa phương nước ngoài có đặt quan hệ, có ký kết hợp tác.
- Tổ chức triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015; đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo, dạy nghề, đảm bảo nguồn lao động vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, tay nghề; tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Triển khai đúng, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với công chức được cử đi học hoặc tự học để nâng cao trình độ.
6. Định hướng xuất khẩu và kiểm soát hàng nhập khẩu
a) Xuất khẩu
- Tập trung đẩy mạnh sản xuất và sản xuất các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh đồng thời tích cực phát triển các mặt hàng có tiềm năng thành những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, theo hướng nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tăng sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghệ cao.
- Tổ chức triển khai quy hoạch vùng nguyên liệu điều đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; tăng cường xúc tiến việc đầu tư vào vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác vận động và xúc tiến đầu tư, ưu tiên hàng đầu là thu hút vào công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành giày dép, dệt may, điện tử, cơ khí tạo điều kiện cho các nhà sản xuất, xuất khẩu chủ động về nguyên liệu, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.
b) Nhập khẩu
- Thường xuyên rà soát cơ cấu hàng nhập khẩu, có biện pháp để điều chỉnh cơ cấu nhập khẩu theo hướng ngày càng giảm hàng nhập khẩu là sản phẩm tiêu dùng; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước đã sản xuất được, vừa góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, vừa tiết kiệm ngoại tệ.
- Tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phải tổ chức được kênh phân phối hàng Việt tại các chợ truyền thống một cách bền vững.
7. Cải cách thủ tục hành chính
- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Rà soát các thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp để có cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp với pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Hiện đại hóa công tác nghiệp vụ hải quan, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 phiên bản cập nhật mới nhất. Tiếp tục chú trọng các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp đa dạng về hình thức.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuế, thủ tục cấp đất, giải quyết các thủ tục đầu tư cho sản xuất hàng xuất khẩu; công khai thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động xuất khẩu trên website của các sở, ban, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.
8. Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của hiệp hội ngành hàng
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo về hướng dẫn chính sách pháp luật thuế, hải quan, xuất khẩu; cung cấp thông tin mới về thị trường nhập khẩu, rào cản thương mại; kỹ năng nghiên cứu, phân tích thị trường xuất khẩu; cạnh tranh chống độc quyền, chống bán phá giá, pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO; kiến thức quản trị doanh nghiệp… cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.
- Các hiệp hội ngành hàng kịp thời tổng hợp ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp, kiến nghị với UBND tỉnh các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành hàng phát triển sản xuất, xuất khẩu; phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại cho ngành hàng, thể hiện tốt chức năng là cầu nối giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.
- Phát huy vai trò hiệp hội trong việc liên kết các hội viên, đại diện để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên.
 Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức hiệp hội, hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho các tổ chức hoạt động, kịp thời xử lý các đề xuất, kiến nghị của các hiệp hội, hội nghề nghiệp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020 định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành, hiệp hội ngành nghề của tỉnh có trách nhiệm triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc trách nhiệm của sở, ban, ngành tại danh mục ban hành kèm theo Chương trình hành động, định kỳ trước ngày 31/01 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương.
2. Giao Sở Công Thương Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành theo dõi kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động, tham mưu kịp thời và tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh./.
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